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1 Nguyễn Thị Nghi Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 356 102 29,8

2 Nguyễn Văn Lâm Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 373 102 26,6

3 Nguyễn Thị Huế Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 374 102 18,1

4 Nguyễn Thanh  Xiêm Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 387 102 16,4

5 Nguyễn Thanh Bình Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 400 102 47,8

6 Nguyễn Nghĩa Nam (Sum) Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 413 102 115,5

7 UBND xã Thôn Sơn Ninh HNK 425 102 1,2

8 Nguyễn Văn Cự Thôn Sơn Ninh CLN 440 102 213,9

9 Nguyễn Văn Cự Thôn Sơn Ninh CLN 468 102 49,2

10 Nguyễn Thanh Hùng Thôn Sơn Ninh CLN 467 102 39,2

11 Nguyễn Thị Kiên Thôn Sơn Ninh CLN 469 102 73,3

12 Nguyễn Văn Thành (Chết) Thôn Sơn Ninh ONT+CLN

485,4

86, 

487

102 139,4

13 Nguyễn Hoàng Giáp Thôn Sơn Ninh CLN 2 117 158,3

14 Nguyễn Ngọc Lãm Thôn Sơn Ninh CLN 20 117 154,6

15 Nguyễn Quang Toàn Thôn Sơn Ninh CLN 32 117 363,9

16  Nguyễn Phi Khanh Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 37 117 3,7

17 Nguyễn Minh Tân Thôn Sơn Ninh CLN 53 117 161,5

18 Nguyễn Phi Khanh Thôn Sơn Ninh CLN 68 117 91,3

19 Lê Hoàng Hóa Thôn Sơn Ninh CLN 73 117 76,6

20 Nguyễn Bá Sáng Thôn Sơn Ninh CLN 96 117 115,7

21 Nguyễn Bá Sáng Thôn Sơn Ninh CLN 119 117 102,4

22 Nguyễn Thị Điu Thôn Sơn Ninh CLN 116 117 122,6

23 Nguyễn Văn Khánh Thôn Sơn Ninh CLN 125 117 175,0

24 Lê Hoàng Văn Thôn Sơn Ninh CLN 131 117 247,2

25 Phan Thị Lộc Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 132 117 15,7

26 Hồ Xuân Thủy Thôn Sơn Ninh CLN 134 117 145,4

27 Nguyễn Thị Hòe Thôn Sơn Ninh CLN 140 117 148,0

28 UBND xã Thôn Sơn Ninh HNK 141 117 83,2

29 Thái Văn Đường Thôn Sơn Ninh CLN 142 117 100,2

30 Nguyễn Huy Hoàng Thôn Sơn Ninh HNK 148 117 395,9

31 Nguyễn Thị Xoan Thôn Sơn Ninh HNK 140 118 11,5

32 Đào Khánh Thành Thôn Sơn Ninh HNK 141 118 13,6

33 Nguyễn Thị Hà Thôn Sơn Ninh HNK 149 118 20,8

34 Nguyễn Văn Thành Thôn Sơn Ninh HNK 150 118 34,5

35 Hoàng Trọng Phi Thôn Sơn Ninh HNK 157 118 26,9

36 Nguyễn Thị Hiền Thôn Sơn Ninh HNK 171 118 106,6

37 UBND xã Thôn Sơn Ninh HNK 189 118 8,8

38 Nguyễn Thị Lan Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 391 118 16,8

39 Nguyễn Thị Hồng Thôn Sơn Ninh HNK 430 118 10,1

40 Nguyễn Thị Kiên Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 441 102 11,7

41 Nguyễn Thị Thương Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 426 102 4,8
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42 Nguyễn Thanh Hòa Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 470 102 4,4

43 Nguyễn Quang Toàn Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 12 117 6,1

44 Thái Văn Đường Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 126 117 4,4

45 Nguyễn Ngọc Anh Thôn Sơn Ninh ONT+CLN 135 117 17,4

46 Nguyễn Thị Hà Thôn Sơn Ninh HNK 135 118 1,7

47 Nguyễn Thị Vỵ Thôn Sơn Ninh HNK 136 118 5,7
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